
Phụ lục: Mực nước tại các Trạm thủy văn trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
 

TT 
Trạm 

_TV 
Địa chỉ 

Mã_ 

trạm 
Sông 

H 

giờ 07 

H 

giờ 13 Xu Thế 

So sánh 
BĐ Chênh Hmax 

So 

sánh 
BĐ 

Chênh Ghi chú 

1 
Phả 
Lại 

Phường 
Chí Linh 

91170 
Thái 
Bình 

184 143 
Xuống 
41 Cm 

< BĐ 1 257 233 
< BĐ 

1 
167 

Tại Phả Lại 1.43m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 
thế xuống 41 cm so với lúc 07h: -41cm) 

2 
Cát 
Khê 

Xã Trần 
Phú 

91172 
Thái 
Bình 

156 118 
Xuống 
38 Cm 

< BĐ 1 232 211 
< BĐ 

1 
139 

Tại Cát Khê 1.18m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế xuống 38 cm so với lúc 07h: -38cm) 

3 
Phú 
Lương 

Phường 
Hải Dương 

91173 
Thái 
Bình 

113 95 
Xuống 
18 Cm 

< BĐ 1 155 187 
< BĐ 

1 
63 

Tại Phú Lương 0.95m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế xuống 18 cm so với lúc 07h: -18cm) 

4 
Bá 
Nha 

Xã Hà 
Đông 

91176 Gùa 48 65 
Lên 17 
Cm 

< BĐ 1 135 124 
< BĐ 

1 
76 

Tại Bá Nha 0.65m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 
thế lên 17 cm so với lúc 07h: 17cm) 

5 
Bến 
Bình 

Phường Lê 
Đại Hành 

91171 
Kinh 
Thầy 

120 84 
Xuống 
36 Cm 

< BĐ 1 166 183 
< BĐ 

1 
67 

Tại Bến Bình 0.84m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế xuống 36 cm so với lúc 07h: -36cm) 

6 
An 
Phụ 

Phường 
Trần Liễu 

91175 
Kinh 
Môn 

64 70 
Lên 6 
Cm 

< BĐ 1 150 147 
< BĐ 

1 
73 

Tại An Phụ 0.70m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 
thế lên 6 cm so với lúc 07h: 6cm) 

7 
Quảng 
Đạt 

Xã An 
Thành 

91174 Rạng 41 61 
Lên 20 
Cm 

< BĐ 1 149 128 
< BĐ 

1 
82 

Tại Quảng Đạt 0.61m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế lên 20 cm so với lúc 07h: 20cm) 

8 
Cao 
Kênh 

Phường 
Lưu Kiếm 

91338 
Kinh 
Thầy 

-30 60 
Lên 90 
Cm 

< BĐ 1 130 68 
< BĐ 

1 
122 

Tại Cao Kênh 0.60m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế lên 90 cm so với lúc 07h: 90cm) 

9 
Cửa 

Cấm 

Phường 

Hồng 
Bàng 

 

91336 
Kinh 

Thầy 
-78 54 

Lên 132 

Cm 
< BĐ 1 116 54 

< BĐ 

1 
116 

Tại Cửa Cấm 0.54m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 

thế lên 132 cm so với lúc 07h: 132cm) 

10 
Do 
Nghi 

Phường 
Nam Triệu 

91318 
Bạch 
Đằng 

-123 94 
Lên 217 
Cm 

< BĐ 1 106 94 
< BĐ 

1 
106 

Tại Do Nghi 0.94m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế lên 217 cm so với lúc 07h: 217cm) 

11 
Trung 
Trang 

Xã An 
Quang 

91344 
Văn 
úc 

-1 75 
Lên 76 
Cm 

< BĐ 1 125 91 
< BĐ 

1 
109 

Tại Trung Trang 0.75m; Đang ở mức dưới báo động 
1 (xu thế lên 76 cm so với lúc 07h: 76cm) 

12 
Quang 
Phục 

Xã Tiên 
Minh 

91339 
Văn 
Úc 

-47 110 
Lên 157 
Cm 

< BĐ 1 80 110 
< BĐ 

1 
80 

Tại Quang Phục 1.10m; Đang ở mức dưới báo động 
1 (xu thế lên 157 cm so với lúc 07h: 157cm) 

13 
Kiến 
An 

Phường 
Kiến An 

91341 
Lạch 
Tray 

-37 54 
Lên 91 
Cm 

< BĐ 1 116 58 
< BĐ 

1 
112 

Tại Kiến An 0.54m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế lên 91 cm so với lúc 07h: 91cm) 

14 
Chanh 
Chử 

Xã Vĩnh 
Thịnh 

91340 Luộc 63 85 
Lên 22 
Cm 

< BĐ 1 165 142 
< BĐ 

1 
108 

Tại Chanh Chử 0.85m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế lên 22 cm so với lúc 07h: 22cm) 

15 
Tiên 
Tiến 

Xã Tiên 
Lãng 

91345 Mới 12 115 
Lên 103 
Cm 

< BĐ 1 85 115 
< BĐ 

1 
85 

Tại Tiên Tiến 1.15m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế lên 103 cm so với lúc 07h: 103cm) 

16 
Đông 
Xuyên 

Xã Tân 
Minh 

91337 
Thái 
Bình 

234 105 
Xuống 
129 Cm 

< BĐ 1 85 234 
>=B 
Đ 3 

4 
Tại Đông Xuyên 1.05m; Đang ở mức dưới báo động 

1 (xu thế xuống 129 cm so với lúc 07h: -129cm) 

17 
Bến 
Triều 

Quảng 
Ninh 

91325 
Kinh 
Thầy 

85 68 
Xuống 
17 Cm 

< BĐ 1 152 160 
< BĐ 

1 
60 

Tại Bến Triều 0.68m; Đang ở mức dưới báo động 1 
(xu thế xuống 17 cm so với lúc 07h: -17cm) 

18 
Đồn 

Sơn 

Quảng 

Ninh 
91324 

Đá 

Bạch 
-55 48 

Lên 103 

Cm 
< BĐ 1 152 57 

< BĐ 

1 
143 

Tại Đồn Sơn 0.48m; Đang ở mức dưới báo động 1 (xu 

thế lên 103 cm so với lúc 07h: 103cm) 
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